
 PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

TS Nữ DT Nữ TS Nữ DT Nữ TS Nữ DT Nữ TS Nữ DT Nữ

Tỷ lệ

%

1 THCS Tân Lập 158 158 82 6 1 100.00 33 25 0 0 55 31 1 0 70 26 5 1 0 0 0 0 0 0 0.00

2 THCS Tân Tiến 146 145 82 0 0 99.32 56 37 0 0 58 37 0 0 31 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0.68

3 TH&THCS Tân Hoà 51 51 23 26 14 100.00 10 5 3 1 29 13 17 10 12 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0.0

4 TH&THCS Tân Lợi 38 38 18 18 10 100.00 5 5 1 1 18 10 9 7 15 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0.0

5 PT DTNT Đồng Phú 57 57 37 55 35 100.00 8 7 7 6 31 24 30 23 18 6 18 6 55 0 0 0 0 0 0.00

6 THCS Tân Phú 170 169 92 4 3 99.4 37 29 2 0 77 43 1 1 55 20 2 2 0 0 1 0 0 0 0.60

7 TH&THCS Tân Hưng 19 19 6 9 4 100 2 2 1 1 10 3 5 2 7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0.00

8 TH&THCS Tân Phước 138 138 64 48 20 100 26 22 3 2 51 29 16 11 61 13 29 7 0 0 0 0 0.00

9 THCS,THPT Đồng Tiến 159 159 84 66 32 100.00 28 19 5 3 46 36 20 14 85 29 41 15 0 0 0 0 0 0 0.00

10 TH&THCS Đồng Tâm 75 73 33 9 4 97.33 10 7 0 0 23 12 2 2 40 14 7 2 2 0 0 0 2.67

11 THCS Thuận Phú 127 126 51 20 10 99.21 26 15 2 2 45 24 7 5 55 12 11 3 0 0 1 0 0 0 0.79

12 TH&THCS Thuận Lợi 88 88 46 7 3 100.00 19 9 1 0 38 24 0 0 31 13 6 3 0 0 0 0 0 0 0.00

Tổng 1226 1221 618 268 136 99.59 260 182 25 16 481 286 108 75 480 150 136 45 55 0 5 0 0 0 0.41
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS 

HS được công nhận tốt nghiệp
HS không được công

nhận tốt nghiệp

DT
Nữ 

DT

Giỏi Khá
TS

HS Nữ

Diện 

UT 

KK

NĂM HỌC 2020 - 2021

TT HS

tự 

do

 Tỷ lệ

HS đậu 

TN

% 

Trường

TS học 

sinh 

đăng ký 

xét TN

Đồng Phú, ngày  20  tháng 5 năm 2021

  Phạm Lê Tường Vy

Người lập bảng

Võ Trúc Quỳnh






